Câu1. Quyền tự do ngôn luận của công dân có nghĩa là

A. muốn nói gì và làm gì cũng được.

B. muốn viết gì gửi đăng báo cũng được.

C. được bày tỏ quan điểm của mình ở mọi nơi, mọi lúc.

D. được bày tỏ quan điểm về xây dựng nhà văn hóa thôn.

Câu 2
Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do báo chí.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền chính trị.

D. Quyền văn hóa – xã hội.

Câu 3
Ai trong những người dưới đây được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác ?

A. Cha mẹ có quyền kiểm soát thư, điện thoại của con.

B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

C. Bạn bè thân có thể xem tin nhắn của nhau.

D. Anh, chị có quyền nghe điện thoại của em.

Câu 4
Hành vi xâm phạm rất nghiêm trọng do cố ý bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác thì bị xử lí

A. hình sự.

B. dân sự.

C. hành chính.

D. kỉ luật.

Câu 5
Hiểu như thế nào là đúng về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Thư tín không bị bóc mở.

B. Thư tín không bị thất lạc.

C. Thư tín được đảm bảo an toàn và bí mật.

D. Thư tín được bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Câu 6
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín có nghĩa là
A. Không một ai có quyền kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

B. Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

C. Không ai được phép can thiệp vào thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

D. Cá nhân, tổ chức không được  kiểm soát thư tín,  điện tín của công dân.

Câu 7
 Quyền tự do ngôn luận không bao gồm hình thức nào sau đây ?

A. Trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng lớp học của mình.

B. Viết bài đăng báo, bày tỏ ý kiến phê phán cái sai, cái xấu trong xã hội.

C. Viết thư gửi  Hiệu trưởng nhà trường trình bày về vấn đề bản thân quan tâm.

D. Viết bài phê phán những người mình không thích và đăng lên facebook.

Câu 8
Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố X, ông Q đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông Q đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. Tự do ngôn luận.

C. Dân chủ ở cơ sở.

D. Quản lí nhà nước.

Câu 9
Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?

A. Từ đủ 18 tuổi.
B. Từ đủ 19 tuổi.

C. Từ đủ 20 tuổi.

D. Từ đủ 21 tuổi.

Câu 10
Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của mình thông qua việc 

A. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

B. tham gia lao động công ích ở địa phương.

C. thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

D. viết bài, đăng báo quảng bá cho đu lịch địa phương.

Câu 11
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy dịnh trong văn bản nào dưới đây?

A. Luật Doanh nghiệp.

B. Hiến pháp.

C. Luật Hôn nhân và gia đình.

D. Luật Bảo vệ môi trường.

Câu 12
Qui định pháp luật về khiếu nại là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền
A. dân chủ trực tiếp.

B. dân chủ gián tiếp.

C. dân chủ đại diện.

D. dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 13
Mục đích của quyền khiêu nại nhằm
A. chia sẻ thiệt hại của người khiêu nại.

B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

C. phát hiện những hành vị vi phạm pháp luật.

D. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 14
Quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước ta, sự bình đẳng của công dân  trong lĩnh vực nào của đất nước?
A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 15
Trong quá trình bầu cử; việc cử tri không thể tự mình viết được phiêu bầu thì nhờ người khác việt hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đẫ thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?

A. Phổ thông.

B. Bình đăng.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 16
Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc nào sau đây?

A. Phổ thông.

B.Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 17
Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền tự do bày tở ý kiến, nguyện vọng.

D. Quyền công khai, minh bạch.

Câu 18
Công dân được quyền khiêu nại khi thấy

A. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.

B. hành vi gây hại cho tài sản của nhà nước.

C. hành vi gây hại cho tài sản của người khác.

D. quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 19
Trường hợp nào sau đây được thực hiện quyền bầu cử?
A. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

C. Người đang bị tạm giam.

D. Người mất năng lực hành vi dân sự.

Câu 20
Biểu hiện nào dưới đây là nội dung của nguyên tắc bầu cử phổ thông?
A. Ủy quyền cho người khác đi bầu cử.

B. Người tàn tật không bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu giúp.

C. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

D. Giữ bí mật nội dung phiếu bầu của mình.

Câu 21
Công dân khi phát hiện hành vi phạm tội, hành vi nào sau đây là đúng?
A. Tố cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền.

B. Coi như không biết.

C. Che giấu tội phạm.

D. Giúp đỡ tội phạm bỏ trốn.

Câu 22
Khi phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, em cần phải làm gì để thực hiện quyền của công dân ?

A. Lờ đi coi như không biết.

B. Truy bắt người ăn trộm.

C. Báo cho cơ quan công an gần nhất.

D. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết.

Câu 23
Bà H vì đau chân nên không đến được nơi bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà bà để bà bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm của tổ bầu cử là để đảm bảo quyền bầu cử nào dưới đây của bà H ?

A. Bình đẳng.      

B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.      

D. Tự nguyện.

Câu 24
Trường Trung học phổ thông X tổ chức cho học sinh góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiên đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền được tham gia.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 25
Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, chị Hà làm đơn xin nghỉ thêm một tháng và được giám đốc Y chấp nhận. Vì thiếu người làm, giám đốc Y đã tuyển thêm nhân viên mới thay thế vị trí của chị Hà. Khi đi làm trở lại, chị  bị giám đốc điều chuyển sang làm công việc khác không đúng với hợp đồng lao động đã kí. Chị Hà phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
A. Tố cáo.

B. Khiếu nại.

C. Kháng nghị.

D. Phản biện.

Câu 26
Ông X đủ 20 tuổi là người Mỹ, lập gia đình và nhập quốc tịch Việt Nam được 1 tháng thì diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Các cập. Vậy ông X
A. có quyền bầu cử.

B. có quyền ứng cử.

C. không được bầu cử.

D. không được ứng cử.

Câu 27
Thấy vợ mình là chị B bị ông X là giám đốc sở Y ra quyết định điều chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N là chồng chị B đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông X sử dụng đi đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông X đã điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh Z cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông X từ chối đưa tiền nên anh Z đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông X không vi phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Ông X, anh Z và anh K.

B. Anh Z, anh K.

C. Ông X và anh Z.

D. Ông Z, anh Z, anh K và anh N.

Câu 28
Mọi công dân đều có thể học bất cứ ngành, nghề nào. Nội dung này thể hiện quyền
A. tự do của công dân.

B. lao động của công dân.

C. học tập của công dân.

D. phát triển của công dân

Câu 29
Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?
A. Học tập suốt đời.

B. Tự do nghiên cứu khoa học.

C. Học bất cứ ngành nghề nào.
D. Học không hạn chế.
Câu 30
Mọi công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học là thể hiện

A. quyền học tập không hạn chế.

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân

